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TỜ TRÌNH
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 143/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 
Thực hiện Kế hoạch số 481/KH-HĐND ngày 06/11/2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về chuẩn bị Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII; 
Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết “Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 143/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dânQuy định một số chính sách đối với Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và giáo viên, học sinh các trường trung học phổ thông khác tham gia bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi các môn văn hóa và cuộc thi khoa học kỹ thuật”, với các nội dung sau: 
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
Sau gần 05 năm thực hiện Nghị quyết số 143/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách đối với Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và giáo viên, học sinh các trường trung học phổ thông khác tham gia bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi các môn văn hóa và cuộc thi khoa học kỹ thuật, đến nay phát sinh một số nội dung chưa được quy định trong Nghị quyết, một số mức hỗ trợ không phù hợp tình hình thực tế hiện nay, cụ thể:   
- Một số nội dung trong công tác bồi dưỡng phát sinh nhưng chưa có trong Nghị quyết như: Chế độ đi lại, ăn, ở của học sinh khi đi học bồi dưỡng ngoài địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Chế độ hỗ trợ giáo viên trong thời gian bồi dưỡng đội dự tuyển.
Lý do: khi xây dựng Nghị quyết chủ yếu cho đối tượng học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên tham gia đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia, nhưng những năm gần đây ngoài học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên còn có học sinh được lựa chọn từ lớp 11, lớp 10 của Trường THPT Chuyên và lớp 11, lớp 12 của các Trường THPT khác tham gia đội tuyển nên cần có thời gian bồi dưỡng để bổ sung kiến thức cho các em trước khi thi chọn đội tuyển.
- Một số mức chi chưa phù hợp thực tế:
+ Tỷ lệ ưu đãi đối với phó chủ nhiệm đội tuyển (là chủ nhiệm đội dự tuyển lớp 11): Trong đội dự tuyển có nhiều học sinh lớp 11, phó chủ nhiệm là người trực tiếp dạy, cùng với chủ nhiệm bồi dưỡng các em, vì vậy có vai trò quan trọng trong kết quả chung của đội, tỷ lệ ưu đãi theo quy định hiện nay là chưa tương xứng với vai trò của giáo viên phó chủ nhiệm trong đội tuyển;
+ Tỷ lệ ưu đãi đối với Phó Hiệu trưởng:  Khi xây dựng Nghị quyết xác định tỷ lệ ưu đãi đối với Ban giám hiệu là trách nhiệm trong công tác quản lý, nhưng thực tế Ban Giám hiệu không những có trách nhiệm trong quản lý đội tuyển mà còn là những giáo viên trực tiếp bồi dưỡng đội tuyển, tỷ lệ ưu đãi đối với Phó Hiệu trưởng hiện nay là chưa phù hợp;
+ Tiền trả thù lao bồi dưỡng đội tuyển: Khi xây dựng Nghị quyết xác định theo Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Hiện nay, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thay thế Thông tư số 139/2010/TT-BTC với mức chi mới cao hơn gấp 2 lần mức chi cũ;
+ Tiền thù lao đối với giáo sư: Khi xây dựng xác định theo giá thị trường, có căn cứ mức chi đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức của Bộ Tài chính. Hiện nay, giá thị trường tăng, mức chi bồi dưỡng cán bộ, công chức của Bộ Tài chính đã thay đổi;
+ Bãi bỏ trợ cấp sinh hoạt phí đại trà đối với học sinh có nhà ở xa trường từ 10 km trở lên, chỉ trợ cấp đối với học sinh là con hộ gia đình có mức sống trung bình, nhà ở xa trường: Khi xây dựng để thu hút học sinh giỏi có nhà ở xa trường thi vào Trường THPT Chuyên. Hiện nay, giao thông đi lại thuận lợi, điều kiện dạy và học ở Trường THPT Chuyên khá tốt, nhu cầu học sinh vào học lớn nên không cần thiết phải có chính sách trợ cấp để thu hút.
- Một số nội dung khác
+ Đối với cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia còn có học sinh trung học cơ sở tham gia nhưng Nghị quyết chưa có quy định (thực tế từ khi có Nghị quyết đến nay chưa có học sinh nào đạt giải), nay bổ sung thêm bằng việc sửa đổi tên và đối tượng áp dụng của Nghị quyết.
+ Các thành viên tham gia đội tuyển đều tham gia giảng dạy (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm) để chặt chẽ trong văn bản bổ sung thêm nội dung “trường hợp tham gia nhiều vị trí khác nhau trong đội tuyển thì chỉ được hưởng mức ưu đãi cao nhất”.  
Từ các nội dung nói trên, cần thiết phải ban hành Nghị quyết "Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 143/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách đối với Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và giáo viên, học sinh các trường trung học phổ thông khác tham gia bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi các môn văn hóa và cuộc thi khoa học kỹ thuật".
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích: Bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 143/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh cho phù hợp với quy định và thực tiễn.
2. Quan điểm: Đảm bảo các hoạt động bồi dưỡng đội dự tuyển, đội tuyển phải được bố trí kinh phí và quy định mức chi có tác dụng khuyến khích nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; chính sách hỗ trợ học sinh đảm bảo bao quát, đúng đối tượng.  
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Dự thảo Nghị quyết được giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng và đã được tổ chức lấy ý kiến góp ý của Ủy viên UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương liên quan; được Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị quyết; cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết sau góp ý, thẩm định, đảm bảo đúng quy trình, quy định.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Bố cục: Dự thảo Nghị quyết gồm 2 Điều
[bookmark: dieu_1][bookmark: dieu_2]- Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 143/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh; 
[bookmark: dieu_5]- Điều 2. Tổ chức thực hiện. 
2. Nội dung cơ bản của Nghị quyết:
- Sửa đổi tên, đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết: Bổ sung thêm đối tượng giáo viên và học sinh trung học cơ sở tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.
- Bổ sung quy định chi phí đi lại, ăn, ở đối với học sinh đội tuyển đi bồi dưỡng ngoài địa bàn tỉnh Hà Tĩnh: Hỗ trợ bằng chế độ công tác phí đối với đối tượng có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở xuống quy định tại Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; trong thời gian này học sinh không được hỗ trợ tiền ăn.
- Bổ sung chi phí dạy đội dự tuyển thi vào đội tuyển: Mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/buổi, nhưng không quá 40 buổi cho mỗi đội, một khối trong một kỳ thi;
- Tăng mức chi bồi dưỡng đội tuyển từ 600.000 đồng/buổi lên 1.200.000 đồng/buổi, nhưng không quá 100 buổi cho mỗi đội trong một kỳ thi;
- Tăng mức thù lao khi thuê giáo sư bồi dưỡng đội tuyển từ 2.000.000 đồng/buổi lên 4.000.000 đồng/buổi (bốn triệu đồng). Thời gian dạy đội tuyển dự thi quốc gia không quá 10 ngày cho mỗi đội trong một kỳ thi; dạy đội dự tuyển dự thi vào đội tuyển dự thi khu vực quốc tế, quốc tế không quá 15 ngày cho mỗi đội trong một kỳ thi. 
- Tăng mức ưu đãi đối với giáo viên phó chủ nhiệm đội tuyển từ 60% lên 80% so với giáo viên chủ nhiệm;
- Tăng mức ưu đãi đối với hiệu phó từ 60% lên 80% so với hiệu trưởng;
- Trường hợp một viên chức đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau trong đội tuyển thì chỉ được hưởng một mức ưu đãi cao nhất;
- Sửa lại đối tượng học sinh có nhà ở xa trường từ 10 km trở lên thành học sinh là con hộ gia đình có mức sống trung bình, nhà ở xa trường từ 10 km trở lên;
- Thay đổi tổng lượng thời gian hỗ trợ tiền ăn đối với học sinh đội tuyển để phù hợp thực tế: Bằng thời gian học thực tế, nhưng không quá 75 ngày cho một kỳ thi. 
(Có dự thảo Nghị quyết kèm theo)
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết “Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 143/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách đối với Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và giáo viên, học sinh các trường trung học phổ thông khác tham gia bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi các môn văn hóa và cuộc thi khoa học kỹ thuật”, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua.
Tờ trình này thay thế Tờ trình số 427/TTr-UBND ngày 26/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh./.
	
	Nơi nhận:
- Như trên;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;	
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- Chánh VP, các Phó Văn phòng;
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Số:           /2020/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày       tháng 12 năm 2020


DỰ THẢO                                         
                                        NGHỊ QUYẾT
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 143/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách đối với Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và giáo viên, học sinh các trường trung học phổ thông khác tham gia bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi các môn văn hóa và cuộc thi khoa học kỹ thuật


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;
Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên; Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Sau khi xem xét Tờ trình số …./TTr-UBND ngày… tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 143/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách đối với Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và giáo viên, học sinh các trường trung học phổ thông khác tham gia bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi các môn văn hóa và cuộc thi khoa học kỹ thuật; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 143/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách đối với Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và giáo viên, học sinh các trường trung học phổ thông khác tham gia bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi các môn văn hóa và cuộc thi khoa học kỹ thuật
1. Sửa đổi tên gọi của Nghị quyết
Nghị quyết “Quy định một số chính sách đối với Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và giáo viên, học sinh các trường trung học khác tham gia bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi các môn văn hóa và cuộc thi khoa học kỹ thuật”.
1. Sửa đổi gạch đầu dòng thứ 2 khoản 1 Điều 1
       “- Giáo viên và học sinh các trường trung học khác tham gia bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi các môn văn hóa và cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học”.
1.  Sửa đổi gạch đầu dùng thứ ba nội dung a tiết 2.1.2 điểm 2.1 khoản 2 Điều 1
“Học sinh con hộ cận nghèo còn lại và học sinh con hộ có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, nhà ở xa trường từ 10 km trở lên được trợ cấp bằng 60% mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm chi trả trợ cấp” 
1. Sửa đổi, bổ sung tiết 2.1.3 điểm 2.1 khoản 2 Điều 1
a) Sửa đổi tên gọi tiết 2.1.3: “Hỗ trợ chi phí đi lại, thuê chổ nghỉ, ăn trong thời gian tham gia bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia, đội dự tuyển khu vực và quốc tế”.
         b) Sửa đổi, bổ sung mục a: “Đối tượng: Học sinh trung học tham gia bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực quốc tế và quốc tế (thi các môn văn hóa và cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học)”
c) Sửa đổi, bổ sung mục b: 
“- Hỗ trợ tiền ăn trong thời gian học sinh học bồi dưỡng tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh: 100.000 đồng/học sinh/ngày đối với học sinh trung học không học tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, 50.000 đồng/học sinh/ngày đối với học sinh học tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh;
- Hỗ trợ tiền ăn trong thời gian học sinh học bồi dưỡng ngoài địa bàn tỉnh Hà Tĩnh: Bằng mức phụ cấp lưu trú quy định tại Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;
- Hỗ trợ chi phí đi lại, tiền thuê phòng nghỉ tối đa bằng chế độ công tác phí đối với đối tượng có hệ số phụ cấp chức vụ dưới 1,25 quy định tại Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh”.
d) Sửa đổi mục c: 
“Số ngày tham gia bồi dưỡng theo kế hoạch được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, nhưng tối đa không quá 75 ngày cho một kỳ thi”.
1. Sửa đổi ý cuối nội dung a tiết 2.2.1 điểm 2.2 khoản 2 Điều 1: 
“Giáo viên phó chủ nhiệm đội tuyển có học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc tế được hưởng mức ưu đãi bằng 80% mức của chủ nhiệm đội tuyển. Giáo viên khác tham gia bồi dưỡng đội tuyển được hưởng mức ưu đãi bằng 37,5% của giáo viên phó chủ nhiệm đội tuyển”.   
1. Sửa đổi nội dung b tiết 2.2.1 điểm 2.2 khoản 2 Điều 1: 
“Giáo viên chủ nhiệm đội tuyển có học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi khu vực quốc tế được hưởng mức ưu đãi hàng tháng bằng 80% mức tương ứng của giáo viên chủ nhiệm có học sinh giỏi đạt giải quốc tế, giáo viên phó chủ nhiệm đội tuyển được hưởng mức ưu đãi bằng 80% của giáo viên chủ nhiệm đội tuyển. Giáo viên khác tham gia bồi dưỡng đội tuyển được hưởng mức ưu đãi bằng 37,5% của giáo viên phó chủ nhiệm đội tuyển”.   
1. Sửa đổi nội dung c tiết 2.2.1 điểm 2.2 khoản 2 Điều 1: 
“Giáo viên chủ nhiệm đội tuyển có học sinh đạt giải (Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích) trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia được hưởng mức ưu đãi hàng tháng bằng 80% mức tương ứng của giáo viên chủ nhiệm có học sinh giỏi đạt giải (Vàng, Bạc, Đồng, Bằng khen) khu vực quốc tế, giáo viên phó chủ nhiệm đội tuyển được hưởng mức ưu đãi bằng 80% của giáo viên chủ nhiệm đội tuyển”. Giáo viên khác tham gia bồi dưỡng đội tuyển được hưởng mức ưu đãi bằng 37,5% của giáo viên phó chủ nhiệm đội tuyển”.  
1. Sửa đổi nội dung đ tiết 2.2.1 điểm 2.2 khoản 2 Điều 1:
 “Phó Hiệu trưởng được hưởng mức ưu đãi bằng 80% mức ưu đãi của Hiệu trưởng”.  
1. Sửa đổi nội dung cuối tiết 2.2.1 điểm 2.2 khoản 2 Điều 1
“Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành phần Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, số lượng giáo viên khác tham gia bồi dưỡng đội tuyển (số lượng không quá 06 người/1 đội tuyển); hình thức nhận chế độ ưu đãi hàng tháng hoặc một lần, trường hợp một viên chức có nhiều vị trí khác nhau trong bồi dưỡng đội tuyển thì chỉ nhận được một mức ưu đãi cao nhất. Trường hợp đặc biệt cần khen thưởng khác ngoài quy định trên đây, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến quyết định”. 
1.  Sửa đổi nội dung a tiết 2.2.2 điểm 2.2 khoản 2 Điều 1: 
“Đối với giáo viên trong tỉnh dạy đội tuyển thi quốc gia, đội dự tuyển khu vực và quốc tế được trả tiền thù lao tối đa 1.200.000 đồng/buổi (mỗi buổi 5 tiết). Thời gian hưởng theo thời gian thực tế dạy đội tuyển trong kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng tối đa không quá 100 buổi cho mỗi đội trong một kỳ thi.
1.  Sửa đổi nội dung b tiết 2.2.2 điểm 2.2 khoản 2 Điều 1: 
“Trường hợp cần thiết, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định việc mời giáo viên là giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia trong nước và chuyên gia nước ngoài dạy đội tuyển dự thi quốc gia, đội dự tuyển thi khu vực và quốc tế. Tiền thù lao cho đối tượng này được trả theo hợp đồng, nhưng mức trả 01 buổi cho 5 tiết giảng tối đa không quá 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng) và không quá 10 ngày cho mỗi đội tuyển dự thi quốc gia, không quá 15 ngày cho mỗi đội dự tuyển thi khu vực và quốc tế”.
1.  Bổ sung nội dung c tiết 2.2.2 điểm 2.2 khoản 2 Điều 1: 
“c) Đối với giáo viên trong tỉnh dạy đội dự tuyển để chọn đội tuyển dự thi quốc gia được trả tiền thù lao tối đa 1.000.000 đồng/buổi (mỗi buổi 5 tiết). Thời gian hưởng theo thời gian thực tế dạy đội dự tuyển trong kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng tối đa không quá 40 buổi cho mỗi đội, một khối trong một kỳ thi”.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
       2.  Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, Kỳ họp thứ 18 thông qua ngày….tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày….tháng 12 năm 2020./.
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